
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ệ 

Số: 22/2026/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dân thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Nghị định số 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dân một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về 
đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ 
tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; 

Xét Tờ trình số 728/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong hoạt động khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
Báo cáo tham tra số 75/BC-BĐT ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Ban Đô thị Hội 
đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại 
kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh 
nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong hoạt động khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
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chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các nội dung không quy 
định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy 

định của pháp luật vê doanh nghiệp, đáp ứng quy định tại Điêu 5 Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP, đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chí: 

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo 
quy định vê doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định 
pháp luật vê công nghệ cao. 

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng các điêu kiện 
theo quy định tại khoản 1 Điêu 17 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 
04/2017/QH14; tiêu chí theo quy định tại Điêu 20 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 
và Điêu 35 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một 
số điêu của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vê đổi mới sáng tạo; 
khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh 
nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công 
nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo. 

2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Điều 3. Mức hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
1. Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vân giải pháp chuyển đổi số cho doanh 

nghiệp vê quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuât, quy trình 
công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 90 triệu 
đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 170 triệu đồng/hợp 
đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. 

2. Hỗ trợ 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển 
đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản 
trị, quy trình sản xuât, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi 
mô hình kinh doanh nhưng không quá 40 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp 
siêu nhỏ; không quá 90 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 
170 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. 

3. Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vân quản lý và phát triển các sản phẩm, 
dịch vụ được bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 
170 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

4. Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vân chuyển giao công nghệ phù hợp với 
doanh nghiệp nhưng không quá 170 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 
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Điêu 4. Mức hô trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kêt 
ngành, chuôi giá trị 

1. Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng 
a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp 

dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; hợp 
đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 90 
triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

b) Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định 
lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng 
không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

c) Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật nhưng không quá 40 triệu đồng/sản phẩm/năm/doanh nghiệp. 

2. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám 
định, chứng nhận chất lượng 

a) Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 
nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

b) Hỗ trợ 50% chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử 
nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 50 triệu 
đồng/năm/doanh nghiệp. 

Điêu 5. Mức hô trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
1. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, 

chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới 
a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng 

tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 20 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp và 
xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 90 triệu 
đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

b) Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định 
lượng của hàng đóng gói sẵn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng 
không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

c) Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử 
nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

d) Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ 
mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 90 triệu 
đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

2. Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và 
chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 170 triệu 
đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 
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3. Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu 
a) Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong nước 

cho học viên của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại 
hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị 
trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa 
học nhưng không quá 10 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học 
viên/doanh nghiệp/năm; 

b) Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu 
ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 90 triệu đồng/học viên/năm và không quá 
02 học viên/doanh nghiệp/năm. 

4. Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo 
nhưng không quá 50 triệu đồng/cuộc thi/năm/doanh nghiệp. 

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí được bảo đảm từ nguồn ngân sách Thành phố theo phân cấp ngân 

sách hiện hành. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết này theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 

Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát 
chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, 
Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2026./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật -
Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố; 
- Đại biểu HĐND Thành phố; 
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, 
UBND Thành phố; 
- Các Sở, ban, ngành Thành phố; 
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã; 
- Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố; 
- Lưu: VT, SKHCN, (P.CTHĐND - Tú). 

TỊCH 

Minh 


